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TÓM TẮT
Xuất khẩu lao động được xem là một trong những chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt
Nam trong những năm gần đây. Nhật Bản và Việt Nam đã hợp tác lao động từ năm 1992. Tính từ
năm 2017, Việt Nam được xem là quốc gia có số lượng thực tập sinh nhiều nhất tại Nhật Bản. Sự
gia tăng số lượng thực tập sinh tại Nhật Bản mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Việt Nam. Tuy
nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, nhiều vấn đề còn tồn tại, một trong số đó là hiện tượng thực
tập sinh Việt Nam bỏ trốn ngày càng tăng tại Nhật Bản. Một số nghiên cứu về nguyên nhân của
thực trạng này đã được đề cập, chủ yếu tập trung phân tích vào khía cạnh kinh tế. Bài viết này,
chúng tôi hướng đến phân tích nguyên nhân của việc bỏ trốn của thực tập sinh Việt Nam qua việc
phân tích sự thiếu minh bạch của Chương trình thực tập sinh kỹ năng giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Bài viết bao gồm (i) Giới thiệu chương trình thực tập sinh, (ii) Sự khác biệt giữa mục tiêu và thực tế
triển khai TITP và tác động của sự không nhất quán này đến tình trạng bỏ trốn của thực tập sinh
Việt Nam, và (iii) Đề xuất các giải pháp để giảm thiểu tình trạng bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp của
thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, và tăng cường hiệu quả thực chất của chương trình này.
Từkhoá: Chương trình thực tập sinh tại Nhật, thực tập sinh Việt Nam, bỏ trốn, nguyênnhânbỏ trốn

ĐẶT VẤNĐỀ
Lao động di dân quốc tế là một thực tiễn ngày càng
phổ biến với những phức tạp đa chiều của nó. Trong
bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế, các hiệp
định đa phương và song phương được ký kết giữa các
quốc gia thúc đẩy làn sóng dịch chuyển lao động tự do
ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới là điều không
thể tránh khỏi trong những thập niên qua và sắp tới
[1, tr.2].
Đối với Việt Nam, việc đưa người lao động ra nước
ngoài làm việc làmột trong những chiến lược củaViệt
Nam những năm sắp tới, trong đó có chương trình
hợp tác lao động theo thỏa thuận chung giữa chính
phủ Nhật Bản và Việt Nam qua Bản ghi nhớ hợp tác
về chương trình thực tập sinh kỹ năng giữa Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Bộ Y tế -
Lao động và Phúc lợi Nhật Bản được ký kết vào năm
19922 và tiếp tục được ký kết vào ngày 06/6/2017 khi
Nhật Bản thay đổi Luật thực tập kỹ năng ra đời vào
năm 2016 [3, tr. 84]. Từ năm 1992, Việt Nam đã đưa
nhiều tu nghiệp sinh (TNS) và thực tập sinh (TTS)
sang Nhật Bản. Trong bối cảnh những năm gần đây
số lượng TTS Việt Nam đến Nhật Bản ngày càng gia
tăng nhanh chóng đã cho thấy nhiều khía cạnh tích
cực cũng như phát sinh những hạn chế của chương
trình phái cử này.

Số liệu thống kê (Bảng 1) cho thấy số lượng TTS Việt
Nam tại Nhật Bản bắt đầu tăng nhanh từ năm 2012,
với tốc độ tăng năm sau cao hơn năm trước. Mặc dù,
số TTS từ hầu hết các quốc gia đều gia tăng trong thời
gian này (trừTrungQuốc), nhưng sự gia tăng củaTTS
Việt Nam cao hơn rất nhiều so với các nước khác, cả
về số lượng lẫn tốc độ gia tăng. Năm 2017 số TTSViệt
Nam đạt gần 124.000 người, lần đầu tiên đã vượt qua
Trung Quốc, dẫn dầu trong các nước có TTS nước
ngoài đang thực tập tại Nhật Bản, và số lượng TTS
Việt Nam cuối năm 2018 tiếp tục tăng lên tới 164.000
người4.
TTS Việt Nam làm việc tại tất cả 78 ngành nghề thuộc
chương trình thực tập sinh kỹ năng (TITP). Theo số
liệu thống kê năm 2018 của OTIT6, số lượng TTS
trong ngành chế biến thực phẩm dẫn đầu về tỉ lệ
(22,9%), tiếp theo là các ngành xây dựng (19,1%),
cơ khí-luyện kim (19%), nông-ngư nghiệp (9%), may
mặc (7,9%), và các ngành nghề khác (Hình 1).
TTS Việt Nam cũng phân bố ở tất cả các tỉnh thành
của Nhật Bản. Trong đó, theo số liệu thống kê năm
2018, tỉnh tập trung nhiều TTS Việt Nam lần lượt là
tỉnh Aichi, Osaka, Saitama, Hiroshima và Chiba. Đây
là các tỉnh có hoạt động công nghiệp quy mô lớn và
đa dạng, thu hút nhu cầu lao động lớn, đặc biệt là
các ngành cơ khí máy móc, hóa chất và chế biến thực
phẩm7.

Trích dẫn bài báo này:  Biên D X,  Hiền D T T, Thái C N. Chương trình thực tập sinh kỹ năng Nhật Bản: 
Các vấn đề tồn tại và Giải pháp. Sci. Tech. Dev. J. - Soc. Sci. Hum.; 4(4):769-782.
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Bảng 1: Số lượng thực tập sinh nước ngoài tại Nhật Bản từ 2012-2019 4,5

Nước Năm

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trung
Quốc

111.395 107.174 100.093 89.086 80.857 77.567 77.806 82.370

Việt Nam 16.715 21.632 34.039 57.581 88.211 123.563 164.499 218.727

Phillipines 8.842 10.077 12.721 17.740 22.674 27.809 30.321 35.874

Indonesia 9.098 10.064 12.222 15.307 18.725 21.894 26.914 35.404

Thái Lan 3.464 3.947 4.923 6.084 7.279 8.430 9.639 11.325

Campuchia 425 592 1.418 3.106 4.865 6.180 7.424 Chưa rõ

Mianma 87 120 631 1.978 3.960 6.144 8.432 Chưa rõ

Lào 276 296 293 321 394 429 480 Chưa rõ

Các nước
khác

101.175 1.304 1.286 17.418 5.187 9.804 2.845 27.272a

Tổng 151.477 155.206 167.626 192.655 228.588 274.233 328.360 410.972
a : Số liệu này có thể bao gồm TTS của 3 nước Mianma, Campuchia và Lào
( Số liệu được tổng hợp từ thông tin của Bộ Tư Pháp Nhật từ năm 2012- 2019)

Hình1: Phân bố của TTS Việt Nam theo ngành nghề
năm 2018 6

Số lượng TTS tăng đột biến đã kéo theo những vấn đề
tiêu cực liên quan, tiêu biểu là việc trộm cắp vặt của
TTS, xung đột giữa các TTS, và nghiêm trọng nhất
là vấn đề bỏ trốn để cư trú bất hợp pháp – vấn đề
gây quan ngại cho sự hợp tác TITP của 2 chính phủ.
Số liệu trong 3 năm gần đây (năm 2016 – 2018) cho
thấy, hiện tượng bỏ trốn và cư trú bất hợp pháp của
TTS Việt Nam cao nhất cả về số lượng và tỉ lệ so với
các nước tham gia TITP với số người bỏ trốn là 5.801
người trên tổng số 164.499 TTS Việt Nam (Bảng 2),
chiếm 3,53% [ 3, tr. 78].
Sự gia tăng số lượng TTS Việt Nam bỏ trốn và cư trú
bất hợp pháp nói trên sẽ dẫn đến những khó khăn cho
sự hợp tác lao động giữa Nhật Bản và Việt Nam. Vì
thế, tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng này là điều
cần thiết giúp các nhà thiết lập chính sách, các nhà
tuyển dụng, nghiệp đoàn (đoàn thể giám sát nhóm) và

chính người lao động có những điều chỉnh phù hợp
nhằm giảm thiểu hiện tượng trên. Cho tới nay, đã
có một số nghiên cứu liên quan đến điều kiện sống
của thực tập sinh và các khía cạnh kinh tế của chương
trình hợp tác lao động giữa Nhật Bản và Việt Nam.
Tác giả Hoàng Vọng Thanh với bài viết “Thực trạng
về xuất khẩu lao động Việt Nam sang Nhật Bản vài
năm gần đây” 9 và tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn với bài
viết “Xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật Bản
trong bối cảnh mới: Thực trạng và giải pháp”10 đã nêu
lên những hạn chế của chương trình thực tập sinh kỹ
năng như: công ty phái cử của Việt Nam chỉ chú trọng
số lượng thực tập sinh, chưa chú trọng chất lượng và
chưa chuẩn bị tốt về kỹ năng cũng như hiểu biết và
đạo đức, tỉ lệ thực tập sinh bỏ trốn, hành vi vi phạm
trong việc thu tiền của công ty phái cử,... Sunai Naoko
với công trình “Nô lệ lao động - thực trạng thực tập sinh
Việt Nam” 11 điều tra thực trạng của thực tập sinhViệt
Nam tạiNhật Bản và nêu lên việc thươngmại hóaTTS
để làm giàu của công ty phái cử ở miền Bắc Việt Nam;
thực trạng TTS Việt Nam trước khi sang Nhật Bản
không được công ty phái cử cung cấp thông tin về các
tổ chức hỗ trợ TTS cũng như tình trạng tiếng Nhật
không tốt dẫn đến việc TTS chỉ biết chịu đựng khi
gặp môi trường lao động và học tập không tốt, đồng
thời so sánh Việt Nam không có tổ chức hỗ trợ TTS
và người lao động như Phillipines.
Chúng tôi nhận định rằng, sự nhận thức khác nhau
giữamục tiêu thực chất của chương trình và việc triển
khai thực tế làmột trong những nguyên nhân dẫn đến

770



Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn, 4(4):769-782

Bảng 2: Bảng thống kê số lượng TTS các nước bỏ trốn tại Nhật Bản từ năm 2012 - 2018 [ 3, tr.78] [ 8, tr.10]

Năm 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Việt Nam 496 828 1.022 1.705 2.025 3.751 5.801 64,0%

Trung
Quốc

1.177 2.313 3.065 3.116 1.987 1.594 1.537 17,0%

Campuchia __ __ __ 58 284 656 758 8,4%

Mianma 7 7 107 336 216 446 345 3,8%

Indonesia 124 114 107 336 200 339 82 3,7%

Thái Lan * * * * 37 95 82 0,9%

Phillipines * * * * 91 89 65 0,7%

Mông Cổ * * * * 31 31 38 0,4%

Sri Lanka * * * * 31 67 35 0,3%

Bangladesh __ __ __ __ __ __ 19 0,2%

Các nước
khác

201 304 377 336 156 118 33 0,3%

Ghi chú: * không rõ, __ không có

việc bỏ trốn của TTS Việt Nam. Bằng phương pháp
phân tích tài liệu thứ cấp gồm phân tích số liệu thống
kê và phân tích chính sách, bài báo này trước tiên sẽ
tập trung thảo luận thực chất mục tiêu và nội dung
của TITP. Sau đó, bài báo sẽ phân tích thực trạng việc
triển khai chương trình của các bên liên quan, qua đó
nhận diện các yếu tố dẫn đến việc bỏ trốn của TTS
người Việt Nam.

TỔNGQUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH
THỰC TẬP SINH KỸ NĂNGNHẬT
BẢN (TITP)
Năm 1989, Nhật Bản đã thiết lập tư cách “tu nghiệp
sinh người nước ngoài” hay còn gọi là tu nghiệp sinh
(TNS) với mục đích đóng góp quốc tế thông qua việc
mời người từ các nước đang phát triển sang để hỗ trợ
việc lĩnh hội kiến thức và kỹ thuật (gọi là kỹ năng), đào
tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ. Tư cách TNS
này được ra đời vào năm 1990 12,13. Tháng 4/1993,
chương trình thực tập sinh làm việc 1 năm được xây
dựng dựa trên tư cách TNS ra đời. Năm 1995, Nhật
Bản tăng thời gian chương trình tu nghiệp sinh lên
thành 2 năm [ 14, tr.10]. Năm 1997, Nhật Bản tiếp
tục tăng thời gian chương trình tu nghiệp sinh lên
thành 3 năm cho bao gồm 1 năm tu nghiệp và 2 năm
thực tập [ 14, tr.165]. Tháng 7/2009, Nhật Bản tiến
hành cải tổ luật nhập cảnh, chương trình tu nghiệp
sinh và chương trình thực tập sinh kỹ năng được tách
riêng. Tư cách thực tập sinh kỹ năng được thi hành
vào ngày 01/7/2010 [ 15, tr.35]. Tháng 10/2013, Bộ Y
tế - Lao động và Phúc lợi xã hội Nhật Bản đã xem xét

lại chương trình thực tập sinh người nước ngoài và
nỗ lực cải tổ lại chương trình thực tập sinh bằng cách
đề xuất tăng thời gian tiếp nhận từ 3 năm lên 5 năm,
nghiêm cấm việc thu tiền đặt cọc và tiền vi phạm hợp
đồng từ TTS [16, tr.79].Tháng 11/2016, Luật thực tập
sinh kỹ năng ra đời nhằm bảo hộ TTS, thời gian thực
tập được tăng từ 3 năm lên thành 5 năm. Dựa trên
phương châm của chương trình TNS, mục đích của
TITP nhằm đóng góp quốc tế, chuyển giao công nghệ
và đào tạo nguồn nhân lực cho các nước đang phát
triển [17, tr.15] “thông qua việc thực tập để tiếp thu
những kỹ năng trong các ngành nghề của Nhật Bản
và sau khi về nước vận dụng những kỹ năng này để
góp phần phát triển công nghiệp của nước mình” [ 18,
tr.4] với triết lý không được xem TITP là phương tiện
điều chỉnh cung cầu lao động [19, tr.1].
Về phương thức tiếp nhận thực tập sinh kỹnăngngười
nước ngoài có 2 phương thức tiếp nhận, gồm:
Phương thức thứ 1, doanh nghiệp độc lập tự tiếp nhận
TTS đến thực tập tại các doanh nghiệp lớn (còn gọi
là công ty chính). Các doanh nghiệp độc lập tự tiếp
nhận này tiến hành đào tạo số lượng lớn TTS bằng
cách tiếp nhận nhân viên được tiến cử trực tiếp từ các
chi nhánh và doanh nghiệp đang hoạt động ở nước
ngoài.
Phương thức thứ 2, Đoàn thể giám sát tiếp nhận (trên
thực tế các công ty phái cử gọi đoàn thể giám sát tiếp
nhận là nghiệp đoàn, vì vậy sau đây gọi là nghiệp
đoàn). TTS sang Nhật Bản thực tập có sự giám sát
của nghiệp đoàn. Nơi thực tập là các doanh nghiệp
có quy mô nhỏ như xưởng may và nông trại,... TTS
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sẽ được chỉ định nơi thực tập và công việc thông qua
môi giới là công ty phái cử (hay còn gọi là công ty xuất
khẩu lao động) ở đất nước của TTS [ 14, tr.129].
Phương thức tiếp nhận có sự giám sát của nghiệp
đoàn chiếm 90% [ 14, tr.12]. Theo phương thức tiếp
nhận này, Chính phủ Nhật Bản quy định TTS thông
qua các công ty phái cử trongnước và nghiệp đoàn của
Nhật Bản đến Nhật Bản với tư cách học tập kỹ thuật
không được chuyển nơi thực tập, không được phá vỡ
hợp đồng thực tập đã ký trước đó với doanh nghiệp
tiếp nhận. Nếu không theo đúng kế hoạch thực tập
trước đó, TTS sẽ không thể lưu trú tại Nhật Bản. Vì
vậy TTS phải làm việc tạimột doanh nghiệp tiếp nhận
duy nhất. Nếu doanh nghiệp tiếp nhận có hành vi vi
phạm luật lao động, TTS sẽ được chuyển đến doanh
nghiệp tiếp nhận khác để tiếp tục thực tập [14, tr.11].
Trước đó, chương trình tu nghiệp sinh quy định TNS
người nước ngoài không phải là người lao động và
không được phép nhận tiền thù lao. Về nguyên tắc,
Luật lao động và các quy định không được áp dụng
đối với TNS. Tuy nhiên, doanh nghiệp tiếp nhận phải
cấp khoản trợ cấp đào tạo như chi phí sinh hoạt thực
tế cho TNS. Về trợ cấp đào tạo đối với TNS, trung
bình hàng tháng trong năm 2005 là 65.979 yên/tháng.
Mức trợ cấp theo từng phương thức tiếp nhận vào
năm 2005 gồm: mức trợ cấp theo phương thức doanh
nghiệp độc lập tự tiếp nhận là 82.684 yên/tháng và
mức trợ cấp theo phương thức thực tập có sự giám
sát của nghiệp đoàn là 63.423 yên/tháng. TNS sau
thời gian 1 năm tu nghiệp muốn chuyển sang tư cách
TTS phải thực hành được kỹ năng đã được đào tạo
trong thời gian tu nghiệp và bắt buộc phải đạt kỳ thi
kỹ năng cơ bản cấp 2. Khi tình trạng cư trú được Cục
xuất nhập cảnh công nhận và kế hoạch thực tập được
JITCO xác định, TNS được chuyển sang tư cách TTS.
Giai đoạn thực tập này được thực hiện trong 2 năm
tiếp theo. Tổng chương trình tu nghiệp và thực tập
tối đa 3 năm. Ứng với Luật lao động cơ bản về người
lao động, TTS được áp dụng những quy định liên
quan lao động, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm lao động.
Doanh nghiệp tiếp nhận phải trả lương cho thực tập
sinh mức lương tương đương người Nhật. Năm 2005,
mức lương cho TTS nam là 188.000 yên và cho TTS
nữ là 144.000 yên. Kỳ thi kỹ năng cơ bản cấp 3 được
xây dựng và trở thành mục tiêu cần đạt được sau khi
kết thúc thời gian thực tập. Tuy nhiên, tại thời điểm
này tiêu chí trên vẫn chưa trở thành yêu cầu bắt buộc
với TTS. Để khích lệ TTS tham gia kỳ thi, JITCO đã
trao tiền thưởng cho những cá nhân đạt kỳ thi kỹ năng
cơ bản cấp 3 [ 20, tr. 96-97].
Năm2009, TITPđược tách riêng khỏi chương trình tu
nghiệp sinh, tư cách TTS được thành lập riêng. Theo
điều 1 khoản 2 của Luật lao động về tiền lương tối

thiểu và điều 9 của Luật lao động tiêu chuẩn quy định
về người lao động, bất kể lĩnh vực nghề nghiệp nào,
người được sử dụng trong doanh nghiệp việc làm đều
phải được trả lương [ 14, tr. 136-137]. Căn cứ theo
các điều luật này, TTS làm việc tại doanh nghiệp tiếp
nhận được đãi ngộ như người lao động. Các khoản
phụ cấp đào tạo, tiền lương dành cho TTS trong TITP
được công bố vào tháng 2/1999 và được sửa đổi vào
tháng 7/2012. Trường hợp nghiệp đoàn tiếp nhận
TTS, khi hợp đồng chưa có hiệu lực và TTS chưa có
thu nhập tiền lương, nghiệp đoàn phải trả đầy đủ tiền
trợ cấp đào tạo (gồm tiền sinh hoạt và tiền ăn) cho
TTS. TTS trước khi đến Nhật Bản phải được thông
báo số tiền trợ cấp và cách thức thanh toán. TTS phải
kí xác nhận sau khi nhận được trợ cấp đào tạo. Nghiệp
đoàn cũng phải cung cấp nơi ở miễn phí cho TTS
trong thời gian này. Chủ doanh nghiệp tiếp nhận phải
tuân thủ các quy định lao động, nhất là quy định liên
quan đến tiền lương, thời gian lao động và điều kiện
làm việc đối với TTS. Nghiệp đoàn và doanh nghiệp
tiếp nhận phải giải thích rõ cho TTS nội dung công
việc dựa trên hợp đồng lao động, thời hạn hợp đồng.
Tiền lương có thể được thanh toán bằng tiềnmặt hoặc
thanh toán qua tài khoản vào một ngày cố định trong
tháng kèm theo bảng tính lương. Doanh nghiệp tiếp
nhận không được phép thu giữ thẻ ngân hàng của
TTS. TTS được trả lương bằng hoặc cao hơn người
lao động Nhật Bản và được tăng lương theo độ thành
thục tay nghề. Ngoài những khoản khấu trừ theo luật,
doanh nghiệp tiếp nhận không được phép trừ thẳng
vào lương các khoản như: chi phí ăn ở, gas, điện,
nước,... Trường hợp có thỏa thuận các khoản khấu trừ
với TTS, doanh nghiệp tiếp nhận không được phép
khấu trừ vượt quá chi phí thực tế và phải thông báo
cho TTS hiểu rõ; không được phép ép buộc tiết kiệm
tiền lương bằng cách trừ lương. Doanh nghiệp tiếp
nhận hoặc doanh nghiệp phải chi trả toàn bộ chi phí
về nước của TTS. Doanh nghiệp tiếp nhận phải chi
trả các chi phí phát sinh khi tiếp nhận TTS, gồm phí
liên lạc với công ty phái cử, phí cử nhân sự, học phí
các khóa học bên ngoài doanh nghiệp, phí kiểm tra
sức khỏe định kỳ,... [ 21, tr. 1-5].
Ngày 28/8/2016, Luật thực tập kỹ năng được ban hành
và có hiệu lực từ ngày 1/11/2017. Nội dung của luật
quy định doanh nghiệp tiếp nhận TTS phải thực hiện
đúng trách nhiệm của người đào tạo kỹ năng, phối
hợp với chính quyền địa phương Nhật Bản thực hiện
chính sách hỗ trợ TTS cùng với nỗ lực cải thiện môi
trường đào tạo thực tập kỹ năng. Doanh nghiệp tiếp
nhận phải thỏa thuận tiền ăn và tiền ở với TTS. Khoản
chi phí này phải được đính kèm trong kế hoạch thực
tập. Mức lương cho TTS được quy định bằng hoặc
cao hơn người Nhật với yêu cầu đính kèm văn bản
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giải thích [ 22, tr.11]. Một trong các tiêu chí đánh giá
doanh nghiệp tiếp nhận tốt dựa trên việc so sánhmức
lương tối thiểu của vùng với tiền lương của TTS kỹ
năng số 1 và tỉ lệ tăng lương theo từng giai đoạn thực
tập [ 22, tr.13].
Chương trình tu nghiệp sinh và thực tập sinh kỹ năng
được tiến hành trước năm 2010 như trong Bảng 3.
Từ năm 2010 đến ngày 02/1/2017 một số quy định
của TITP được thay đổi. Cụ thể, trong năm đầu được
gọi là thực tập kỹ năng số 1A, hai năm tiếp theo họ
được gọi là thực tập kỹ năng số 2A. Các điều khoản
của luật lao động liên quan cũng được áp dụng ngay
từ năm đầu tiên (Bảng 4).
Kể từ ngày 01/2/2017, quy trình đào tạo kỹ năng được
tiến hành như trong Bảng 5.
Ban đầuTITP chỉ tiếp nhậnTTS trong 17 ngànhnghề.
Đến năm 2007 số ngành nghề được mở rộng đến 62
ngành với 114 loại hình công việc [20, tr.95]. Ngày
28/12/2018, con số này tiếp tục được mở rộng lên 80
ngành với 144 loại hình công việc [ 11, tr.14]. Thời
gian thực tập và làm việc cũng được tăng lên đáng kể,
từ 3 năm lên 5 năm, áp dụng từ tháng 2 năm 2017.

SỰ KHÁC BIỆT GIỮAMỤC TIÊU VÀ
THỰC TẾ TRIỂN KHAI TITP VÀ THỰC
TRẠNG VIỆC BỎ TRỐN CỦA THỰC
TẬP SINH VIỆT NAM
Phương châm của TITP là đóng góp quốc tế, chuyển
giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực cho các
nước đang phát triển. Khi xem xét nội dung TITP,
chúng tôi nhận thấy TITP được xây dựng để bảo hộ
cho hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp có quy
mô nhỏ và vừa đang thiếu lao động của Nhật Bản.
Thời gian thực tập ban đầu của TITP chỉ 1 năm, sau
đó được tăng lên thành 2 năm, 3 năm và 5 năm. Sự
gia tăng số năm thực tập cho thấy nhu cầu về nguồn
lao động nước ngoài của Nhật Bản tăng lên.
Theo khảo sát của Cơ quan tu nghiệp và nghiên cứu
chính sách lao động về lý do tiếp nhận TTS người
nước ngoài tại các doanh nghiệp, lý do hàng đầu là
có thể đảm bảo được số lao động ổn định (22,2%);
lý do thứ 2 là khó tuyển dụng được nhân sự người
Nhật (19,2%); lý do thứ 3 là dù tuyển được ngườiNhật
nhưng vẫn khó giữ được họ (10,6%); lý do thứ 4 là
mang ý nghĩa đóng góp quốc tế (9,5%); lý do thứ 5 là
đảm bảo được lực lượng lao động trẻ (9,3%); lý do thứ
6 là chi phí tuyển TTS rẻ hơn so với nguồn nhân lực
khác (8,2%) lý do thứ 7 là vì TTS có kỹ năng và kinh
nghiệm, không mất công đào tạo (5,5%); lý do thứ 8
là để giúp mở rộng sản xuất trong nước và ngoài nước
(5,1%); lý do thứ 9 là để ứng phó việc đi làm vào ngày
nghỉ và tăng ca vào thời điểmbận rộn (3,2%); lý do thứ

10 là để tránh việc điều chỉnh việc tuyển dụng nhân
viên người Nhật (0,8%) [ 24, tr.8].
Theo kết quả khảo sát trên, đa phần các doanh nghiệp
tiếp nhận TTS với mục đích tuyển dụng nguồn lao
động hơn là việc mang ý nghĩa đóng góp quốc tế. Chỉ
9,5%doanhnghiệp tiếp nhậnđược khảo sát thực sự đã
đi đúng hướng đào tạo nhân lực theo mục tiêu TITP.
Tình trạng doanh nghiệp tiếp nhận TTS vì mục đích
tuyển dụng lao động giá rẻ và trên thực tế các doanh
nghiệpNhật Bản chỉ có thể tuyển lao động có tay nghề
thấp từ nước ngoài thông qua chương trình TITP đã
làm chệch hướng của chương trình tại Nhật Bản. Tại
Việt Nam, lợi dụng tâm lý sang Nhật Bản lao động
kiếm tiền của người lao động, nhất là kiếm tiền để cải
thiện đời sống kinh tế của gia đình, một số công ty
phái cử vì mục đích lợi nhuận đã vẽ ra viễn cảnh tốt
đẹp về cuộc sống và công việc ở Nhật Bản để đưa càng
nhiều lao động sang Nhật Bản càng tốt. Những rào
cản về ngôn ngữ và sự thiếu thông tin về TITP, khi
TTS gặp môi trường lao động và mức lương không
như sự mong đợi, họ chịu đựng hoặc bỏ trốn để tìm
kiếm cơ hội có được môi trường làm việc tốt hơn và
mức lương cao hơn.
Bên cạnh đó, TITP ban đầu chỉ tiếp nhận TTS trong
17 ngành nghề. Đến năm 2007, số ngành nghề được
mở rộng lên đến 62 ngành với 114 loại hình công việc
và đến năm 2018 con số này lại tiếp tục mở rộng lên
đến 80 ngành với 144 loại hình công việc. Trong số
144 loại hình công việc này có những công việc chỉ
cần lao động phổ thông với tay nghề thấp điển hình
như chế biến thực phẩm, may mặc, nông nghiệp,....
Vào năm 2009, Nhật Bản thừa nhận việc tăng ca [ 15,
tr.18] dẫn đến thực tế triển khai TITPngày càng chệch
hướng đào tạo nhân lực và theo hướng tuyển dụng lao
động dưới hình thức tuyển dụng TTS. Các chủ doanh
nghiệp tiếp nhận đã lạm dụng việc cho phép tăng ca
bắt TTS làm việc với thời gian lao động quá dài, thậm
chí không có thời gian nghỉ ngơi. Theo tin của NHK
ngày 13/12/2018, Bộ Tư pháp Nhật Bản đã cho biết
trong vòng 8 năm (từ 2010) đã có 174 thực tập sinh
(các nước) tử vong [11, tr.158]. Ngày 23/3/2019, Bộ Y
tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã công bố trong
năm 2018 đã có 213 doanh nghiệp tiếp nhận TTS có
hành vi vi phạm với 299 vụ việc, trong đó 163 vụ là
thời gian lao động dài và trả lương thấp [25, tr.191].
TITP quy định TTS không được phép thay đổi doanh
nghiệp tiếp nhận càng khiến họ bị lạm dụng cho mục
đích nhân công giá rẻ và dẫn đến tình trạng TTS Việt
Nam bỏ trốn hoặc trốn đi làm thêm.Trong thực tế
đã có những TTS làm việc với mức lương thấp trong
suốt thời gian thực tập tại Nhật Bản. Trường hợp anh
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Bảng 3: Trình tự thực hiện chương trình tu nghiệp sinh và thực tập sinh kỹ năng trước năm 2010

TNS Năm thứ 1 -Đào tạo ít nhất 1/3 thời gian tu
nghiệp

Không áp dụng luật
lao động liên quan

Trách nhiệm và giám
sát của nghiệp đoàn

-Học tập kỹ năng tại doanh nghiệp
-Mục tiêu: đỗ kỳ thi kiểm tra cơ bản
cấp 2

TTS Năm thứ 2 -Chuyển sang tư cách TTS Áp dụng luật lao
động liên quan

Năm thứ 3 -Khuyến khích thi kỳ thi kỹ năng cơ
bản cấp 3

Bảng 4: Trình tự thực hiện TITP từ năm 2010-1/2017 [ 18, tr.2- 4]

Trách nhiệm và
giám sát của
nghiệp đoàn

Thực tập kỹ
năng số 1Ab

Năm thứ
1

-Nhập cảnh
- Học tập kiến thức 2 tháng do nghiệp
đoàn tổ chức

Áp dụng luật lao
động liên quan

- Học tập kỹ năng tại doanh nghiệp tiếp
nhận dựa trên hợp đồng lao động đã ký
với doanh nghiệp
- Mục tiêu: đỗ kỳ thi kiểm tra kỹ năng cơ
bản cấp 2 hoặc các kỳ thi định kỳ tương
đương

Thực tập kỹ
năng số 2Ac

Năm thứ 2 - Chuyển đổi sang tư cách thực tập sinh
kỹ năng số 2A sau khi đỗ kỳ thi trên

Năm thứ 3 - Tiếp tục công việc như năm thứ 1 tại
cùng 1 doanh nghiệp dựa trên hợp đồng
lao động nhằm thực hành thành thục các
kỹ năng đã tiếp thu được ở năm thực tập
kỹ năng thứ 1

b : Tư cách lưu trú của thực tập sinh kỹ năng năm thứ 1 là “Thực tập kỹ năng số 1A”.
c : Tư cách lưu trú năm thứ 2 và năm thứ 3 của thực tập kỹ năng là “Thực tập kỹ năng số 2A”.

Nguyễn Hữu Quýa trong năm thực tập đầu tiên nhận
được mức lương 93.000 yên/tháng. Số tiền này còn
bị trừ đi 25.000 yên tiền thuế, tiền bảo hiểm và tiền
nhà. Sang năm thực tập thứ 2 và thứ 3, anh nhận
được mức lương 118.000 yên và cũng bị trừ tiền thuế,
tiền bảo hiểm và tiền nhà như trên [ 11, tr.25]. Theo
Sách trắng JITCOvào năm2018, dựa trên khảo sát với
45.424 TTS gồm 25.180 nam TTS và 20.244 nữ TTS
vào năm 2017, tiền lương của TTS kỹ năng số 2 được
tổng hợp trong Bảng 6.
Vào năm 2005, khi chương trình tu nghiệp sinh và
TITP chưa được tách thành hai chương trình riêng,

aNguyễn Hữu Quý sinh năm 1988 ở Hà Tây, sinh sống và học tập
ở Hà Nội. Năm 2008 anh đến Nhật Bản với tư cách thực tập sinh,
trong thời gian thực tập anh đã đạt N2 năm 2009 và N1 năm 2010.
Tiếp đó anh đã thi đỗ vào trường đại học Ryuko ởKyoto và tốt nghiệp
trường đại học này vào tháng 9/2015 . Đề tài tốt nghiệp của anh liên
quan đến TTS [11, tr.25-26].

mức trợ cấp đào tạo trung bình hàng tháng dành
cho TNS là 65.979 yên/tháng. Ở phương thức doanh
nghiệp độc lập tự tiếp nhận, mức trợ cấp là 82.684
yên/tháng ở phương thức thực tập có sự giám sát của
nghiệp đoàn, mức trợ là 63.423 yên/tháng. Năm 2005
mức lương cho TTS nam là 188.000 yên và cho TTS
nữ là 144.000 yên. Tuy nhiên, bảng theo số liệu trên
cho thấy chỉ có ít TTS nam được nhận theo đúng quy
định và 1

4 TTS nữ có thể nhận được theo đúng quy
định này.
Ngoài ra, TTS phải chi trả tiền ở, thậm chí với số tiền
không phù hợp với quy định thu tiền ở của chương
trình. Năm 2014, anh Quý bắt đầu tiến hành điều
tra bằng nhiều cách như gửi bảng điều tra, phỏng
vấn, đến thăm nơi ở của TTS,... Kết quả điều tra về
nơi ở chỉ ra rằng TTS phải trả tiền phòng từ 20.000
yên/người đến 35.000 yên/người mỗi tháng (Bảng 7).
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Bảng 5: Trình tự thực hiện TITP kể từ ngày 01/2/2017 [ 23, tr.4]

Nhập cảnh Trình tự thực tập sau khi nhập cảnh

Thực tập kỹ năng số 1 Năm thứ 1 Lý thuyết -Sau khi đến Nhật Bản và học lý thuyết.
-Tiếp thu các kiến thức về cuộc sống tại Nhật Bản và TITP

Thực hành -Thực tập tại doanh nghiệp tiếp nhận TTS
-Mục tiêu: đỗ kỳ thi kiểm tra cấp cơ sở bao gồm thi thực
hành và thi viết

Thực tập kỹ năng số 2 Năm thứ 2 Thực hành -Nâng cao kỹ năng đã được học ở chương trình thực tập
sinh kỹ năng số 1

Năm thứ 3 -Mục tiêu đỗ kỳ thi kiểm tra kỹ năng cấp độ 3 (thi thực
hành)

Về nước tạm thời -Trước khi chuyển sang chương trình số 3 phải tạm thời
về nước không dưới 1 tháng

Thực tập kỹ năng số
3d

Năm thứ 4 Thực hành -Ứng dụng các kỹ năng đã được học ở chương trình thực
tập kỹ năng số 2
-Rèn giũa kỹ thuật

Năm thứ 5 -Mục tiêu đỗ kỳ thi kiểm tra kỹ năng cấp độ 2 (thi thực
hành)

Về nước -Hợp tác khảo sát sau bằng phiếu điều tra về tình hình áp
dụng các kiến thức và kỹ thuật đã được học tại Nhật Bản
sau khi về nước

d : Thực tập kỹ năng số 3 là thực tập sinh thực tập năm thứ 4 và năm thứ 5 tại Nhật Bản

Bảng 6: Tiền lương của TTS kỹ năng số 2 năm 2017 [ 26, tr.50]

Tiền lương Tổng Nam Nữ

100.000 – dưới 110.000 yên 13 6 7

110.000 – dưới 120.000 yên 888 336 552

120.000 – dưới 130.000 yên 9.652 3.476 6.176

130.000 – dưới 140.000 yên 16.466 8.367 8.099

140.000 – dưới 150.000 yên 11.604 7.652 3.952

150.000 – dưới 160.000 yên 4.477 3.493 984

160.000 – dưới 170.000 yên 1.847 1.408 439

Từ 170.000 yên trở lên 447 442 35

Tổng 45.424 25.180 20.244

Trung bình 142.000 yên/TTS 135.000 yên/TTS

Bảng 7: Thống kê tiền nhà TTS phải trả theo điều tra của anh Quý [ 11, tr.26].

Vùng Diện tích Số TTS Tiền ở phải trả Tổng

Okayama 20 m2 6 20.000 yên/người/tháng 120.000 yên

Osaka 30 m2 5 25.000 yên/người/tháng 125.000 yên

Shiga 30 m2 5 35.000 yên/người/tháng 165.000 yên

Không rõ 11 28.500 yên/người/tháng 313.500 yên
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Số tiền phải trả vượt chi phí thực tế này có thể xem
nhưmột hình thức bóc lột khéo léo của doanh nghiệp
tiếp nhận. Không chỉ vấn đề về nơi ở, tiền lương của
TTS cũng được chi trả tùy vào chủ doanh nghiệp tiếp
nhận. Kết quả điều tra của anh Quý về tình hình nơi
làm việc và nơi ở của TTS ở tỉnh Shiga, ngoài việc TTS
được trả lương thấp còn có trường hợp TTS được trả
lương theo ngày lao động và theo giờ lao động, cụ thể
trong số 38 TTS Việt Nam ở tỉnh Shiga làm trong lĩnh
vực xây dựng và may mặc có 8 TTS được trả lương
theo ngày lao động và 5 TTS được trả lương theo giờ
lao động [ 11, tr.33].
Ngoài các trường hợp anh Quý đã điều tra còn có
những trường hợp sau:
Trường hợp TTS Mai do hoàn cảnh gia đình và theo
hứa hẹn của công ty phái cử tại Việt Nam đã sang
Nhật Bản theo TITP. Cô đã mượn 7.000 USD để đóng
cho công ty phái cử tại Hà Nội (số tiền này bao gồm
học phí tiếng Nhật). Theo lời công ty phái cử, cô sẽ
được nghỉ thứ 7 và chủ nhật, nhận mức lương cơ bản
140.000 yên/tháng và có tăng ca nhiều. Sau khi đến
Nhật Bản, mỗi ngày cô phải làm việc từ sáng đến 10
giờ tối, buổi trưa chỉ được nghỉ từ 12 giờ đến 1 giờ,
một tháng chỉ được nghỉmột lần, bị chủ doanhnghiệp
hăm dọa cho về nước, lương tăng ca được nhận 400
yên/giờ, mỗi tháng bị trưng thu 20.000 yên tiền phòng
(bao gồm tiền điện và tiền nước). Phòng cũ, vào mùa
hè rất nóng và mùa đông lạnh. Cô ở cùng TTS khác.
Tiền lương thực lãnh đã tính tăng ca còn lại 110.000
~120.000 yên sau khi đã trừ tiền thuế, tiền nhà, tiền
bảo hiểm xã hội. Mỗi tháng cô gửi 90.000 ~100.000
về gia đình để trả nợ tiền đã vay để đóng cho công ty
phái cử [11, tr.110-111].
Tháng 11/2017, TITP được điều chỉnh cho phép tăng
thời gian thực tập từ 3 năm lên 5 năm. Một nữ TTS
Việt Nam ở lĩnh vực may mặc sau thời gian thực tập 3
năm trở về nước đã quay trở lại Nhật Bản thực tập tại
cùng doanh nghiệp tiếp nhận trước đó và vẫn nhận
lương tăng ca là 500 yên/giờ (thấp hơn rất nhiều mức
lương tối thiểu theo quy định) [ 11, tr.104].
Trường hợp một nữ TTS khác, 20 tuổi ngành may
đến Nhật Bản vào năm 2015, đã đóng 1.000 USD cho
người môi giới, 4.500 USD cho công ty phái cử và
350 USD tiền đặt cọc cùng các khoản chi phí khác
để học tiếng Nhật 8 tháng tại công ty phái cử ở Hà
Nội. Vừa đến Nhật Bản được 3 tiếng, cô đã được đưa
đến làm việc mà không được đào tạo tại nghiệp đoàn
với thời gian tối thiểu là 1 tháng vì chủ doanh nghiệp
tiếp nhận cũng chính là nghiệp đoàn. Mỗi ngày cô
làm 17 giờ, tháng được nghỉ nhiều nhất 4 ngày, làm
việc đến kiệt sức vượt quy định 80 giờ/tháng theo quy
định của Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.
Cô ở trong một căn phòng nhỏ trong kí túc xá của

doanh nghiệp tiếp nhận cùng 5 TTS khác, mỗi tháng
bị trừ trực tiếp từ lương 32.000 yên gồm tiền ở và tiền
điện. Mức lương cô được thông báo là 698 yên/giờ.
Tuy nhiên, tiền tăng ca không được tính, giờ làm việc
được người quản lý tính thẻ giúp nhưng không đúng
số giờ thực tế đã làm. Mỗi tháng cô nhận được 80.000
~ 90.000 yên sau khi đã trừ tiền ở và tiền điện. Cô
cũng bị hạn chế việc đi lại tự do thậm chí không được
phép đi mua sắm và bị nặng lời tại nơi làm việc. Nữ
TTS này đã bỏ trốn để tìm hướng giải quyết. Trong
thời gian bỏ trốn cô đã gửi SNS (Social Networking
Service – mạng lưới dịch vụ xã hội) để tìm kiếm sự hỗ
trợ. Thông qua SNS cô đã gặp được Koshida Maikob

đến từ International Communication Network. Sau
khi tiếp nhận thông tin từ cô, Koshida đã tiến hành
điều tra và thu thập chứng cứ gửi đến các cơ quan có
liên quan. Mặc dù sau đó điều kiện làm việc được cải
thiện nhưng số tiền tăng ca chưa được trả trước đó
vẫn không được truy lĩnh. Sau một thời gian, cô lại bị
bắt buộc tăng ca trong thời gian quá dài. Cô đã bỏ trốn
lần nữa và đã tìmđến đường dâymôi giới việc làm cho
TTS bỏ trốn và được điều phối vào làm tại công ty chế
biến thực phẩm với thời gian làm việc 8 tiếng/ngày, 6
ngày/tuần, với mức lương 200.000 yên/tháng. Số tiền
này phải chi cho công ty môi giới điều phối việc làm
70.000 yên/tháng và nhận về số tiền còn lại dao động
từ 120.000 – 130.000 yên. So ra số tiền này vẫn cao
hơn số tiền thực lãnh ở doanh nghiệp tiếp nhận trước
đó. Cô đã làm việc này cho đến khi bị cảnh sát nghi
ngờ và tiến hành điều tra. Cô rời khỏi kí túc xá của
doanh nghiệp chế biến thực phẩm và làm việc ở một
xưởng may. Ở đây, cô bị trả lương rất thấp với số tiền
chỉ 40.000 yên/3 tháng, thời gian lao động dài và bị
quấy rối. Cô cũng bị doanh nghiệp này tịch thu sổ
ngân hàng, hộ chiếu và thẻ cư trú. Trải qua một năm,
cô không thể hỗ trợ được kinh tế cho gia đình. Sau 1
thời gian, cô rời khỏi doanh nghiệp này và tìm đến các
tổ chức hỗ trợ như Liên đoàn lao độngNhật Bản, cộng
đồng giáo mục Kito giáo. Dựa trên các chứng cứ đã
thu thập được, hai tổ chức này đã này tiến hành đàm
phán với doanh nghiệp tiếp nhận đầu tiên và nghiệp
đoàn để đòi lại quyền lợi của nữ TTS này [ 11, tr.123-
133].
Tháng 7/2018, một nam TTS Việt Nam sau khi được
phỏng vấn về điều kiện làm việc và được hỗ trợ, đã
gửi thư đến Quốc hội Nhật Bản. Trong thư anh trình
bày việc anh đến Nhật Bản vào năm 2015 với nguyện
vọng học tập kỹ thuật và kiếm tiền. Anh đã thực tập
tại một công ty xây dựng ở tỉnh Fukuoka, Miyagi và

bKoshida Maiko đại diện tổ chức International Communications
Network tổ chức lớp học tiếng Nhật tình nguyện cho người nước
ngoài, chủ yếu là đối tượng TTS và đang thực hiện việc hỗ trợ TTS
[20, tr.127]
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Chiba. Nhưng trải qua 3 nămanh không được học tập
kỹ thuật nhưTITP đưa ra. Trong số công việc anh làm
có công việc vất vả, nguy hiểm, dơ bẩn và nhất là việc
dọn phóng xạ mà không được công ty phái cử, nghiệp
đoàn, doanh nghiệp tiếp nhận thông báo. Mặc dù với
tính chất công việc như vậy nhưng anh chỉ nhận mức
lương cơ bản là 130.000 yên/tháng. Trừ khoản tiền
ở 15.000 yên và tiền thuế, anh còn nhận lại 80.000
~90.000 yên/tháng. Số tiền nhận được anh chi các
khoản tiền ăn 20.000 yên, tiền sinh hoạt 30.000 yên
và phí khác 10.000 yên. Trước khi sang Nhật Bản anh
đã mượn 1.100.000 yên để trả tiền cho công ty phái
cử. Vì vậy, anh phải mất gần 2 năm lao động mới có
thể trả hết số tiền đã vay [ 11, tr.163-172].
Trường hợp một nam TTS Việt Nam khác đã tốt
nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam,
do khó khăn khi tìm công việc như nguyện vọng, đã
quyết định sang Nhật Bản với tư cách TTS. Anh cùng
gia đình đã quyết định thế chấp nhà cửa để trả công
ty phái cử khoảng 250.000.000 đồng (trong đó phí đặt
cọc là 60.000.000 đồng). Anh đã đến thực tập tại một
doanh nghiệp nhỏ ởHokkaido vào năm 2015 và được
trả lương từ 765 – 768 yên/giờ. Thời điểm này, mức
lương thấp nhất của Hokkaido là 764 yên/ giờ. Anh
được yêu cầu có mặt tại công ty và quét dọn trước giờ
làm việc theo lịch: thứ 2 buổi sáng quét dọn từ 7-9
giờ, thứ 3 đến thứ 7 sáng dọn dẹp từ 8 – 9 giờ. Thời
gian làm việc chính thức buổi sáng từ 9–12 giờ, buổi
chiều từ 1–3 giờ 30 phút, nghỉ ngơi 30 phút sau đó tiếp
tục làm việc từ 4–6 giờ 30 phút và được nghỉ vào ngày
chủ nhật. Thời gian quét dọn công ty trước giờ làm
việc vào các buổi sáng hàng ngày được doanh nghiệp
tiếp nhận yêu cầu nhưng không được tính tiền, thời
gian tăng ca cũng không được tính. Sau khi bị trừ tiền
kí túc xá, tiền thuế, tiền bảo hiểm xã hội, tiền điện
nước (tiền kí túc xá và điện nước 30.000 yên), anh
nhận được số tiền còn lại dao động 80.000 – 110.000
yên/tháng. Sau khi trừ đi 20.000 – 30.000 yên sinh
hoạt phí, số tiền còn lại được gửi hết về quê cho gia
đình để trả nợ tiền đã vay để đóng cho công ty phái cử.
Anh sống cùng 3 TTS khác trong căn phòng của kí túc
xá khoảng 20-30 m2 và bị trừ 30.000 yên/tháng tiền
phòng và tiền điện nước. Anh phản ánh tình trạng
phòng bẩn và bị nấm mốc đến nghiệp đoàn nhưng
không nhận được phản hồi. Tại nơi làm việc, một số
lần anh bị nhân viên người Nhật bạo hành và quát
nạt do anh hầu như không biết tiếng Nhật và không
có phiên dịch hỗ trợ tại nơi làm việc. Vì không thể
chuyển nơi thực tập và vì số tiền đã đóng cho công ty
phái cử nên anh phải chấp nhận làm việc trong tình
trạng này. Sau một năm, anh đã bỏ trốn, rời khỏi
Hokkaido đến làm việc ở một doanh nghiệp gia đình
trong lĩnh vực nông nghiệp ở vùng Kanto. Tại đây,

anh làm việc 11-12 giờ/ngày, không có thời gian nghỉ,
sống cùng 4 TTS khác trong một căn phòng 30 m2 và
nhận mức lương 770 yên/giờ, là mức lương tối thiểu
năm2016. Tháng đầu tiên anh nhận được 150.000 yên
và tháng tiếp theo là 190.000 yên. Chủ doanh nghiệp
hạn chế việc đi lại tự do ngoại trừ đi mua thực phẩm
và vật dụng hàng ngày. Sau đó, anh bị Cục xuất nhập
cảnh phát hiện và bị bắt sau 2 tháng làm việc. Số tiền
vaymượn trả công ty phái cử vẫn chưa trả hết. Không
muốn trở về nước, anh đã viết đơn xin tị nạn, kéo dài
thời gian lưu giữ tại phòng nhập cảnh 1 năm và học
tiếng Nhật. Anh đã kháng cự bằng cách tuyệt thực và
không từ bỏ mong muốn được làm việc tại Nhật Bản
dù sau đó phải về nước [ 11, tr.151-160].
Ngoài các trường hợp nêu trên, một nữ TTS Việt
Nam khác cũng đã nhận được sự giúp đỡ của Koshida
Maiko, đã gửi thư lên Bộ Y ế - Lao động và Phúc lợi
Nhật Bản tố cáo những sai phạm của doanh nghiệp
tiếp nhận. Theo hợp đồng, lương cơ bản chưa tính
tiền ăn là 85.000 yên/tháng nhưng thực tế cô chỉ nhận
được 60.000 yên/tháng. Thời gian làm việc theo hợp
đồng là 7 giờ/ngày nhưng thực tế cô làm việc từ 8 giờ
sáng đến 5 giờ chiều, sau đó tăng ca từ 5 giờ 30 đến 9
giờ tối với tiền lương tăng ca chỉ 400 yên/giờ. Cô phải
làm việc cả ngày thứ 7 và chủ nhật, bị đối xử không
tốt bởi nhân viên người Nhật. Tổng mức lương cô
nhận mỗi tháng là 120.000 yên. Cô đã báo với nghiệp
đoàn nhưng chỉ được phản hồi là hãy chịu đựng và
bị nghiệp đoàn cùng doanh nghiệp tiếp nhận cưỡng
chế về nước. Trong thư này cô trình bày rằng cômong
muốnđược đổi nơi làmviệc vàmuốn làmviệc tạiNhật
Bản để có thể trả được khoản tiền đã mượn trước khi
đi Nhật Bản [11, tr.176-180].
Theo TITP, TTS không được chuyển nơi thực tập,
không được phá vỡ hợp đồng lao động với doanh
nghiệp tiếp nhận. Nếu TTS không theo đúng kế
hoạch thực tập trước đó họ sẽ không thể lưu trú tại
Nhật Bản. Quy định này đã trở thành công cụ cho
doanh nghiệp tiếp nhận và nghiệp đoàn lợi dụng và
trở thành công cụ ràng buộc, cưỡng ép lao động với
TTS. Sự ràng buộc này cùng với những rào cản về
ngôn ngữ đã góp phần tác động đến quyết định bỏ
trốn của TTS khi họ gặp các vấn đề về môi trường
sống, điều kiện lao động, chi trả lương thấp, bị bạo
hành hoặc bị quấy rối tại các doanh nghiệp tiếp nhận.
Việc TTS gặp môi trường sống và điều kiện lao động
không tốt vẫn không trở về nước, là do họ đã phải chi
một khoản tiền lớn gồm lệ phí theo quy định của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Namc và phí

cXem Công văn 1123/LĐTBXH-QLLĐNN về việc tiếp tục thực
hiện các biện pháp chấn chỉnh đưa TTS Việt Nam sang Nhật Bản
ngày 06/4/2016 của Bộ Lao động - hương binh và Xã hội Việt Nam
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cho các công ty phái cử tại Việt Namd trước khi sang
Nhật Bản. Nếu họ không kiếm đủ số tiền được xem
như là số tiền vốn bỏ ra này thì họ sẽ không về nước.
Ngoài quy định về mức phí cho phép còn có trường
hợp một số công ty phái cử lạm dụng chương trình
cho mục đích kinh doanh bằng cách thu vượt số tiền
theo luật cho phép bởi hành vi thu tiền không phiếu
biên nhận.
Hiện nay, TTS được phái cử tại Việt Nam dưới hình
thức xuất khẩu lao động. Thuật ngữ xuất khẩu lao
động chưa phù hợp với phương châm của TITP vốn
hướng đến ý nghĩa đóng góp quốc tế, đào tạo nhân
lực và chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát
triển của Nhật Bản. Theo nội dung sửa đổi của TITP
năm 2016, Nhật Bản tăng cường hệ thống giám sát
và bảo hộ TTS để đảm bảo mục tiêu hợp tác đào tạo
nguồn nhân lực đảm trách phát triển kinh tế cho các
nước đang phát triển [ 22, tr.4].
Về bối cảnh ra đời TITP, cuối năm 1990 Nhật Bản đã
tổ chức nhiều hội thảo xoay quanh vấn đề tiếp nhận
lao động có tay nghề giản đơn. Tham khảo các nước
Tây Âu đã tiếp nhận lao động giản đơn trước đó, Nhật
Bản nhận thấy rằng những người lao động này chẳng
những không về nước mà còn đưa họ hàng sang định
trú. Chính phủ của các nước này không thể cưỡng
chế họ về nước khiến số lượng người nước ngoài định
trú tăng lên đáng kể. Vì lí do đó, Nhật Bản không
có ý tưởng về tuyển dụng người lao động có tay nghề
thấp hoặc người lao động chưa được đào tạo kỹ thuật.
Chính phủNhật Bản từ chối tuyển dụng lao động giản
đơn và ngăn ngừa định trú hóa [ 26, tr.9-11]. Nhật Bản
cho rằng tiếp nhận lao động có tay nghề thấp sẽ kéo
theo các vấn đề xã hội như sự phân tầng và phân chia
người nước ngoài trong thị trường lao động, sự chênh
lệch giữa các tầng lớp trong xã hội, vấn đề giáo dục
trẻ em con người lao động nước ngoài ở bậc trung
học, sự hòa nhập thị trường lao động sau này của trẻ
em con người lao động nước ngoài27 và định trú hóa.
TITP ra đời phù hợp với phương châm không tuyển
dụng lao động giản đơn và ngăn ngừa định trú hóa
[26, tr.12]. Nhật Bản muốn nâng cao kỹ năng hoặc
trang bị những kỹ năng chưa có tại đất nước của các
lao động này. Sau thời gian đào tạo họ phải trở về
nước để đóng góp phát triển kinh tế của đất nước của
mình. Theo quy định của TITP, mức lương TTS được
nhận trong năm đầu tiên tương đương với mức lương
tối thiểu theo vùng của Nhật Bản. Những năm tiếp
theo, tỉ lệ lương tăng phụ thuộc vào tay nghề và đánh
giá của chủ doanh nghiệp tiếp nhận. Vì vậy, việc thu
phí theo chương trình xuất khẩu lao động như các

dXem công văn 61/2008/QĐ-LĐTBXH quyết định về mức tiền
môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp tại một số thị
trường

chương trình xuất khẩu đến các nước khác hiện nay
là chưa phù hợp. Thêm vào đó, việc thương mại hóa
TITP của các công ty phái cử bằng hình thức thu tiền
tinh vi vượt quá số tiền quy định hoặc thu tiền không
biên nhận đã tạo ra áp lực kinh tế và làm gia tăng tình
trạng bỏ trốn của TTS.
Tại Nhật Bản, cũng đang có hiện tượng các chủ doanh
nghiệp lôi kéo TTS bỏ trốn để giảm các chi phí như
phí nhập hội thực tập sinh, phí thường niên cho hội
thực tập sinh, phí quản lý và giám sát cho nghiệp
đoàn, và nhiều chi phí khác [ 24, tr.27-28]. Ví dụ
trườnghợpphí quản lý và giám sát chonghiệp đoàn từ
30.000 – 50.000 yên/tháng/TTS. Ngoài ra còn khoản
phí giới thiệu TTS doanh nghiệp phái cử trả cho
nghiệp đoàn khoảng 300.000 yên – 500.000 yên/TTS
tùy từng trường hợp. Hơn nữa, doanh nghiệp tiếp
nhận phải chi trả cho cơ quan tổ chức kỳ thi kỹ năng
cơ bản cấp 2 từ TTS kỹ năng số 1 lên TTS kỹ năng số
2 [11, tr.68-69].
Theo TITP, nghiệp đoàn có trách nhiệm bảo hộ TTS
thông qua hoạt động giám sát và báo cáo quá trình
thực tập của TTS, kết nối doanh nghiệp tiếp nhận với
TTS, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận các thủ tục cần
thiết khi tiếp nhậnTTS. Tuy nhiên, hiện nay có những
nghiệp đoàn đã có những sai phạm với chức năng
nhiệm vụ theo quy định như báo cáo không đúng tình
hình thực tập của TTS hoặc chưa hỗ trợ TTS khi họ
gặp vấn đề tại doanh nghiệp tiếp nhận [ 11, tr.69-70].
Mối quan hệ giữa nghiệp đoàn và công ty phái cử với
những vấn đề không minh bạch, cùng với những chi
phí phát sinh giữa nghiệp đoàn và công ty phái cử như
tiền tiếp đãi khi nghiệp đoàn sang Việt Nam đều được
tính vào phí môi giới cho TTS [ 11, tr.71]. Bên cạnh
đó, có những nghiệp đoàn còn là chủ doanh nghiệp
tiếp nhận TTS khiến cho tình trạng TTS càng bị lạm
dụng thành nguồn nhân công giá rẻ.

MỘT SỐĐỀ XUẤT NHẰMCẢI THIỆN
TITP VÀ GIẢM THIỂU VIỆC BỎ TRỐN
CỦA TTS
Dựa theo nội dung và trình tự thực hiện TITP từ ngày
01/2/2017, chúng tôi nhận định việc thực tập đối với
TTS năm đầu tiên tại Nhật Bản là đúng. Ở năm đầu
tiên này, TTS phải học tập lý thuyết và kỹ thuật thông
qua việc thực tập thực tế tại các doanh nghiệp tiếp
nhận của Nhật Bản. Cùng với những rào cản về ngôn
ngữ nên trong năm đầu tiên TTS cần phải học hỏi
cách sử dụng máy móc và học tập ngôn ngữ là hợp
lý và cần thiết. Tuy nhiên, thực tế là từ năm thứ 2 trở
đi, TTS vẫn tiếp tục làm việc cùng một loại hình công
việc đã được rèn luyện từ năm thứ nhất. Chính vì vậy
chúng tôi đề xuất Nhật Bản xem xét một chế độ đãi
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ngộ cho TTS như người lao động kể từ năm thứ 2 trở
đi.
Các phân tích trên đây cho thấy nguyên nhân thực
hiện sai lệch phương châm của TITP là do tình trạng
thiếu lao động giản đơn ở nhiều doanh nghiệp của
Nhật Bản nhưng họ không được phép tuyển dụng
lao động trực tiếp mà phải thông qua TITP. Nhiều
TTS trên thực tế phải làm công việc của lao động phổ
thông, không được học hỏi kỹ năng như TITP đã đề
ra. Với vấn đề này, giáo sư Yasushi Iguchi, khoa kinh
tế trường đại học Kwansei Gakuin đã từng chỉ trích
TITP là xem nhẹ vai trò của sức sản xuất. Giáo sư
Tanaka Tei của đại học Ryukoku đã từng chủ trương
thay đổi TITP sang hướng trực tiếp tiếp nhận lao động
giản đơn [20, tr.100]. Dựa vào các dữ liệu đã dẫn, tác
giả khuyến nghị chính phủNhật Bản có thêm chương
trình tuyển dụng trực tiếp lao động giản đơn cho các
ngành nghề không yêu cầu trình độ tay nghề cao bên
cạnh TITP mang ý nghĩa đóng góp quốc tế.
Với vấn đề rào cản về ngôn ngữ, tác giả cho rằng cần
có những giờ học tiếng Nhật được các đoàn thể của
chính phủ hoặc của chính nghiệp đoàn tổ chức tại
mỗi doanh nghiệp tiếp nhận trong năm thực tập đầu
tiên. Việc am hiểu tiếng Nhật sẽ giúp TTS hiểu được
các hướng dẫn công việc, qua đó hạn chế được các
mâu thuẫn trong lao động với nhân viên người Nhật.
Ngoài ra, nó cũng giúp TTS cập nhật các thông tin về
luật pháp, hiểu được quyền lợi và trách nhiệm, tránh
được việc bị lạm dụng cho mục đích nhân công giá rẻ
và lao động quá sức, tìm kiếm các hỗ trợ từ bên ngoài.
Việc một số công ty phái cử lợi dụng tâm lý sang lao
động kiếm tiền của TTS nhằm mục đích thu lợi tạo
áp lực kinh tế lớn khiến tình trạng bỏ trốn gia tăng.
Chúng tôi khuyến nghị công ty phái cử tại Việt Nam
cung cấp thông tin về TITP giúp TTS hiểu rõ về nghĩa
vụ và quyền lợi khi tham gia chương trình này. Ví dụ
như giải thích rõ các hợp đồng kí kết với phía doanh
nghiệp tiếp nhận, cung cấp các thông tin về các cơ sở
hỗ trợ cũng như hướng dẫn TTS tìm kiếm sự giúp
đỡ khi gặp phải những doanh nghiệp tiếp nhận có
hành vi vi phạm hợp đồng và luật lao động nơi lao
động. Công ty phái cử cần tìm hiểu các nghiệp đoàn
trước khi đưa TTS sang Nhật Bản, cử nhân viên liên
lạc khảo sát công việc thực tế của TTS tại Nhật Bản
trong thời gian thực tập tại Nhật Bản.
Việc một số công ty phái cử thu phí vượt quy định
cho phép, chúng tôi khuyến nghị Chính phủViệtNam
yêu cầu các công ty phái cử công khai minh bạch các
khoản được phép thu. Đồng thời công ty phái cử làm
rõ các khoản hỗ trợ từ doanh nghiệp tiếp nhận để
tránh tình trạngTTS phải đóng các khoản được hỗ trợ
này. Chính phủ Nhật Bản và hính phủ Việt Nam cần
tăng cường cung cấp thông tin đầy đủ danh sách công

ty phái cử, nghiệp đoàn và doanh nghiệp tiếp nhận
có hành vi vi phạm đối với TTS trên các phương tiện
truyền thông.

KẾT LUẬN
Bài viết đã đề cập đến những tồn tại của TITP dẫn
đến việc bỏ trốn của TTS. Sự khác biệt giữa bản chất
và thực tế triển khai TITP làmột trong những nguyên
nhân quan trọng. Về phía Nhật Bản, từ thực chất nội
dung của chương trình đến thực tế triển khai có nhiều
sự khác biệt. Thời gian thực tập kéo dài 3 đến 5 năm
cho thấy thực chất là hình thức tuyển dụng lao động
chứ không chỉ đơn thuần là nâng cao tay nghề như
mục đích của TITP. Trên thực tế, nhiều nhóm ngành
trong TITP không thuộc lĩnh vực đào tạo kỹ năng mà
chỉ là tuyển dụng lao động giản đơn, điển hình như
may mặc, nông nghiệp, chế biến thực phẩm,... Các
nghiệp đoàn đã chưa thực hiện đúng vi trò hỗ trợ TTS
trong thời gian thực tập tại Nhật Bản. Sau khi TTS trở
về không được hỗ trợ các công việc đã được đào tạo
tại Nhật Bản.
Về phía Việt Nam, bản thân TTS khi tham gia chương
trình với tư cách xuất khẩu lao động vì mục đích kinh
tế chứ không hẳn là nâng cao tay nghề. Vai trò của
công ty phái cử giống như công ty xuất khẩu lao động
và đánh đồng TITP với các chương trình hợp tác lao
động với các quốc gia khác dẫn đến những khoản chi
phí tạo gánh nặng cho TTS.
Dựa trên kết quả phân tích trên, để giảm thiểu việc
bỏ trốn của TTS một số giải pháp được đề xuất. Thứ
nhất, chính phủ Nhật Bản cần đưa ra một chế độ đãi
ngộ như người lao động cho TTS từ năm thứ 2 trở
đi khi họ thực sự tham gia với tư cách lao động. Các
nghiệp đoàn tạiNhật Bản cần tăng cường hỗ trợ thông
tin, pháp lý và ngôn ngữ cho TTS, nhất là ở năm thực
tập đầu tiên. Thứhai, các công ty phái cử cần thông tin
rõ ràng về TITP để người tham gia TITP hiểu rõ bản
chất của TITP. Bên cạnh đó, Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội Việt Nam giám sát mức tiền môi giới
của chương trình TITP và yêu cầu các công ty phái cử
minh bạch các khoản thu và các khoản doanh nghiệp
tiếp nhận hỗ trợ để góp phần làm giảm gánh nặng tài
chính và bảo vệ quyền lợi của người tham gia TITP.
Công ty phái cử cần tìm hiểu các nghiệp đoàn, cử
nhân viên liên lạc khảo sát công việc thực tế của TTS
tại Nhật Bản.

DANHMỤC TỪ VIẾT TẮT
JITCO:Japan International Training Cooperation Or-
ganization – Cơ quan Hợp tác Tu nghiệp Quốc tế
Nhật Bản.
OTIT: Organization for Techical Intern Training –
Hiệp hội Thực tập Kỹ năng Quốc tế
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TITP: Technical Intern Training Program - Chương
trình thực tập sinh kỹ năng
TNS: Tu nghiệp sinh kỹ năng
TTS: Thực tập sinh kỹ năng

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Nhóm tác giả cam kết không có xung đột lợi ích liên
quan tới nghiên cứu này.

ĐÓNGGÓP CỦA TÁC GIẢ
Đỗ Xuân Biên: định hướng nghiên cứu, viết phần 2,
viết phần tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh và chỉnh sửa
nội dung bài viết.
Đỗ Thị Thu Hiền: thu thập và tổng hợp tài liệu tiếng
Việt và tiếng Nhật, viết phần 1,3,4
Châu Ngọc Thái: tư vấn hướng nghiên cứu, cung cấp
nguồn tài liệu và viết phần đặt vấn đề.
Bài viết góp phần cung cấp thông tin về quá trình hình
thành và nội dung của TITP. Dựa vào nội dung của
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ABSTRACT
Labor export is acknowledged as a socio-economic development strategy of Vietnam. Since 2017,
the number of Vietnamese intern trainees in Japan has been rapidly increasing, making Vietnam
the top country that sends interns to Japan. The increase benefits both countries. However, in
addition to the benefits, a number of problems related to the implementation of the program are
remaining, particularly the increasing number of overstaying of Vietnamese trainnees. Previously,
several research has examined the reasons of this phenomenon but mainly focused on economic
aspects. This paper aims at exploring the causes of this phenomenon by examining the ambiguity
of the Technical Intern Training Program (TITP). The paper firstly introduce the primary goals and
implementation of the TITPcontributes to the overstaying of Vietnamese interns. Secondly, the
paper examines the differences between the TITP's goals and its implementation as well as how
the inconsistencies contribute to the illegal stay of Vietnamese intern trainees. Finally, the paper
will propose some practical solutions to minimize the flee and illegal stay of Vietnamese trainees in
Japan hence, improving the effectiveness of this program.
Key words: Technical Intern Training program, Vietnamese intern trainees, illegal stay, reasons of
illegal stay
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